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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




DANH MỤC

Thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học - môn Đạo đức

(Kèm theo Thông tư số                 /2009/TT-BGDĐT ngày         /7/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
	Số thứ tự
	Mã
thiết bị
	Tên thiết bị
	Mô tả chi tiết
	Đối tượng sử dụng
	Dùng cho lớp
	Ghi chú

	
	
	
	
	Học sinh
	Giáo viên
	
	

	A
	Tranh, ảnh
	
	
	
	
	

	1
	THDD1001
	Em là học sinh lớp một
	Kích thước (540x790)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché, định lượng 200g/m2,  cán láng OPP mờ.
	x
	x
	1
	

	2
	THDD1002
	Gia đình em
	Kích thước (540x790)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché, định lượng 200g/m2,  cán láng OPP mờ.
	x
	x
	1
	

	3
	THDD1003
	Lễ phép với anh chị, nhường nhịn em nhỏ
	Kích thước (540x790)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché, định lượng 200g/m2,  cán láng OPP mờ.
	x
	x
	1
	

	4
	THDD1004
	Đi học đều và đúng giờ
	Kích thước (540x790)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché, định lượng 200g/m2,  cán láng OPP mờ.
	x
	x
	1
	

	5
	THDD1005
	Trật tự trong trư​ờng học
	Kích thước (540x790)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché, định lượng 200g/m2,  cán láng OPP mờ.
	x
	x
	1
	

	6
	THDD1006
	Lễ phép vâng lời thầy, cô giáo
	Kích thước (540x790)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché, định lượng 200g/m2,  cán láng OPP mờ.
	x
	x
	1
	

	7
	THDD1007
	Em và các bạn
	Kích thước (540x790)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché, định lượng 200g/m2,  cán láng OPP mờ.
	x
	x
	1
	

	8
	THDD1008
	Đi bộ đúng quy định
	Kích thước (540x790)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché, định lượng 200g/m2,  cán láng OPP mờ.
	x
	x
	1
	

	9
	THDD1009
	Chào hỏi và tạm biệt
	Kích thước (540x790)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché, định lượng 200g/m2,  cán láng OPP mờ.
	x
	x
	1
	

	10
	THDD1010
	Bảo vệ hoa và cây nơi công cộng
	Kích thước (540x790)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché, định lượng 200g/m2,  cán láng OPP mờ.
	x
	x
	1
	

	11
	THDD1011
	Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập
	Kích thước (540x790)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché, định lượng 200g/m2,  cán láng OPP mờ.
	x
	x
	3
	

	12
	THDD1012
	Bác Hồ đang đón các cháu thiếu nhi vào thăm Phủ Chủ tịch
	Kích thước (540x790)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché, định lượng 200g/m2,  cán láng OPP mờ.
	x
	x
	3
	

	13
	THDD1013
	Tranh tình huống dùng cho hoạt động 1, tiết 1, bài 6
	Kích thước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché, định lượng 200g/m2,  cán láng OPP mờ.
	x
	x
	3
	

	14
	THDD1014
	Tranh tình huống dùng cho hoạt động 1, tiết 1, bài 12
	Kích thước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché, định lượng 200g/m2,  cán láng OPP mờ.
	x
	x
	3
	

	15
	THDD1015
	Tranh minh họa chuyện "Bó hoa đẹp nhất".
	Kích thước (540x790)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché, định lượng 200g/m2,  cán láng OPP mờ.
	x
	x
	3
	

	16
	THDD1016
	Minh họa hành vi, việc làm thể hiện lòng hiếu thảo của con, cháu đối với ông bà, cha mẹ
	Kích thước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché, định lượng 200g/m2,  cán láng OPP mờ.
	x
	x
	4
	

	17
	THDD1017
	Một số ng​ười lao động tiêu biểu
	Kích thước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché, định lượng 200g/m2,  cán láng OPP mờ.
	x
	x
	4
	

	18
	THDD1018
	Một số hành vi văn minh lịch sự với mọi ngư​ời
	Kích thước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché, định lượng 200g/m2,  cán láng OPP mờ.
	x
	x
	4
	

	19
	THDD1019
	Một số hoạt động từ thiện
	Kích thước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché, định lượng 200g/m2,  cán láng OPP mờ.
	x
	x
	4
	

	20
	THDD1020
	Một số hành vi bảo vệ môi trư​ờng
	Kích thước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché, định lượng 200g/m2,  cán láng OPP mờ.
	x
	x
	4
	

	21
	THDD1021
	Hình ảnh một học sinh khuyết tật ngồi trên xe lăn cùng các bạn đi học
	Kích thước (420x600)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché, định lượng 200g/m2,  cán láng OPP mờ.
	x
	x
	5
	

	B
	Băng, đĩa
	
	
	
	
	

	22
	THDD3022
	Các bài hát phục vụ dạy học môn Đạo đức lớp 1.
	CD âm thanh stereo, chất lượng tốt, công nghệ đúc, in màu trực tiếp trên mặt đĩa, vỏ đựng bằng nhựa cứng, trong. Nhãn bìa mặt tr​ước và mặt sau bằng giấy in màu có ghi danh mục các bài hát (có thể thay bằng băng castsete).
	x
	x
	1
	

	23
	THDD3023
	Các bài hát sử dụng để dạy học môn Đạo đức lớp 5.
	CD âm thanh stereo, chất lượng tốt, công nghệ đúc, in màu trực tiếp trên mặt đĩa, vỏ đựng bằng nhựa cứng, trong. Nhãn bìa mặt tr​ước và mặt sau bằng giấy in màu có ghi danh mục các bài hát (có thể thay bằng băng castsete).
	x
	x
	5
	

	24
	THDD3024
	Hoạt cảnh theo nội dung các bài đạo đức lớp 1
	VCD âm thanh stereo, hình ảnh đẹp, chất lượng tốt, công nghệ dập, in màu trực tiếp trên mặt đĩa, vỏ đựng bằng nhựa cứng, trong. Nhãn bìa mặt tr​ước và mặt sau bằng giấy in màu có ghi danh mục các đoạn Video.
	x
	x
	1
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